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Việt Nam là quốc gia bị thiên tai đe dọa hằng năm.

Thiên tai và thời tiết bất thường do biến đổi khí hậu là một trong
nguyên nhân làm hạn chế sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Trung bình mỗi năm Việt Nam có 392 người chết và thiệt hại hơn 
10% GDP do các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu.

22 triệu người VN sẽ bị mất nhà cửa do biến đổi khí hậu

Người nghèo là nhóm dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu
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Việt nam nằm trong khu vực ảnh
hưởng bão và áp thấp nhiệt đới
thường xuyên nhất của thế giới

Bản đồ tích luỹ các trên bão 
trên thế giới từ 1985–2005

(Source: Nicholls et al.., 2007)
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Từ năm 1945 đến nay, số 
liệu về các cơn bão đổ bộ 
vào khu vực Châu Á -
Thái Bình Dương và đất 
liền Việt Nam đã được 
(Cơ quan Hải Dương và 
Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA) 
ghi nhận với hơn 227.000
trận bão . 

Hình bên là đường đi của
618 cơn bão đổ bộ vào 
đất liền Việt Nam trong 70 
năm qua.

Nguồn: http://www.p-gis.com/2019/11/thong-ke-ve-bao-o-viet-nam-trong-70-nam.html

ĐÔ THỊ HÓA TOÀN CẦU

1950

Analysis by Munich Re
Data: U.N. Population Division

Các thành phố
có trên 5 triệu dân

2015 2016
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TIME

CUMULATIVE COST

Few day Many 
days/months

Less money
($)

Much money
($$$)

Thời gian khắc phục hậu quả thiên tai

Năng lực Ứng phó Thiên tai 
ở mức trung bình

Năng lực Ứng phó Thiên tai 
ở mức tốt

Năng lực Ứng phó Thiên tai 
ở mức yếu

Thiệt hại
do thiên tai

Chương 6. Quản lý Rủi ro Thiên tai
6.1. Khái niệm
6.2. Rủi ro Nhân mạng và Kinh tế do Thiên tai
6.3. Quản lý Rủi ro Thiên tai
6.4. Một số Kinh nghiệm Phòng tránh Thiên tai

Bài tập và Thảo luận

NỘI DUNG

11

BẢN ĐỒ THIÊN TAI TRÊN THẾ GIỚI 
NĂM 2012
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SỐ NGƯỜI CHẾT DO THIÊN TAI NĂM 2007
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https://ourworldindata.org/natural-disasters

Số thiên tai trên thế giới đã gia tăng
nhanh trong các thập niên gần đây
(hơn 10 người chết, hơn 100 người bị ảnh hưởng, 
kêu gọi trợ giúp quốc tế) 

Mỗi năm, trung bình có 60.000 người chết trên thế
giới do thiên tai.

Trung bình, số người chết trên thế giới do thiên tai 
chiếm 0,01%, sai số  0.01 – 0,04, trong tổng số
người chết hằng năm trên thế giới

Sources:
• United Nations Office for 

Disaster Risk Reduction 
(UNDRR)

• Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters 
(CRED)

MỘT SỐ TRẬN BÃO LŨ ĐIỂN HÌNH TRÊN THẾ GIỚI

 1991: Trận bão xoáy ngày 30/4 tại Bangladesh đã giết chết hơn 131.000 người

 1992: Cơn bão Andrew đã tàn phá bang Florida (Mỹ), làm chết 65 người, phá hủy 25.000 
ngôi nhà và gây thiệt hại 20 tỷ USD

 1993: Lũ bùn tại Honduras trong vòng 3 ngày từ 31/10 – 2/11 đã giết hại trên 400 người
và tàn phá hơn 1.000 ngôi nhà

 1998: Trận lũ kéo dài 2 tháng 7 và 8 trên sông Dương tử, Trung quốc đã giết chết 3.656 
người và làm khốn đốn 230 triệu người khác.

 1999: Lũ và bùn trượt tại Venezuela sau các trận mưa lớn vào tháng 12 đã giết chết ít
nhất 10.000 người. Chính phủ nước này đã tuyên bố đây là thiên tai quốc gia tệ hại
nhất thế kỷ

 2002: Châu Âu trải qua một trận lũ lịch sử trong tháng 8 vừa qua, thiệt hại kinh tế trên 20 
tỷ Euro, số người chết trên 200. Trung quốc đã có gần 1.532 người chết và thiệt hại
khoảng 8 tỷ USD.

16

THIỆT HẠI KINH TẾ THẾ GIỚI DO THIÊN TAI LỚN 
(1950 – 2005)
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Lũ năm 2000 tại ĐBSCL

Thiệt hại về kinh tế do biến đổi khí hậu ở Việt Nam sẽ cao hơn mức bình quân
của toàn thế giới: GDP sẽ bị thiệt hại 6,7% vào năm 2100, trong khi cả thế giới
chỉ bị mất 0,6% (ADB, 2009)

Nhiệt độ

Tổn thất do 

biến đổi khí hậu

& thiên tai 

Không giảm thiểu
khí nhà kính

Có giảm thiểu 
khí nhà kính 

Mức giảm nhiệt độ 

Mức giảm
tổn thất
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Quản lý rủi ro thiên tai là một khái niệm tổng hợp
bao hàm mọi khía cạnh về xây dựng kế hoạch ứng
phó thiên tai, gồm các hoạt động dài hạn hay ngắn
hạn được thực hiện một cách chủ động trước, trong
và sau thiên tai.

Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (Community based disaster
management) là một quá trình giảm tình trạng dễ bị tổn thương của
người dân và tăng cường năng lực của họ để phòng ngừa, giảm nhẹ và
chuẩn bị ứng phó với hiểm họa.

Xem thêm:
http://phongchongthientai.vn/resources/ccfsc/images/download/DP%20manual-%20V.pdf
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THIÊN 
TAI

QUẢN LÝ
THIÊN TAI

CHIẾN LƯỢC CHỦ ĐỘNG

NỀN TẢNG
THÚC ĐẨY 
ỨNG PHÓ 
HIỆU QUẢ  

TIẾN TRÌNH 
TOÀN DIỆN 
VÀ LIÊN TỤC

@Gupta et al., 2009 in “Cyber Security Infrastructure in India: A Study”. 
Redrawn by Le Anh Tuan, 2019

QUẢN LÝ THIÊN TAI 
DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Nhận xét về
nội dung 
bức tranh?

Các nhóm ứng trực, 
thiện nguyện luôn sẵn 

sàng để hỗ trợ và 
hướng dẫn người dân

tránh nạn

Chỉ huy trực tiếp, điều 
phối các lực lượng tìm 

kiếm, cấp cứu và 
vận chuyển nạn nhân 

4
TẠI CHỖ

Có đủ xe cấp cứu, 
thuyền cao tốc, máy
móc truyền thanh và 

vật tư cần thiết

CHỈ HUY 

Có dự trữ đủ nhiên
liệu, lương thực, 
thuốc cấp cứu và 
lều trại phục vụ 
sinh hoạt khác 

LỰC 
LƯỢNG 

PHƯƠNG 
TIỆN

HẬU CẦN

Xem hình minh họa:
http://phongchongthientai.vn/resources/ccfsc/images/download/Phuong%20cham%204%20tai%20cho.pdf

CHỦ ĐỘNG 
PHÒNG 
TRÁNH

ĐỐI PHÓ 
KỊP THỜI

KHẮC PHỤC 
HIỆU QUẢ
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CHU TRÌNH GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI

CHUẨN BỊ
• Thu thập dữ liệu và Dự báo
• Lập kế hoạch phòng tránh
• Diễn tập đối phó, cứu nạn

Thiên
tai

Kế hoạch Giảm nhẹ
Rủi ro Thiên tai

NGĂN NGỪA
• Đánh giá rủi ro, thiệt hại
• Quy hoạch tổng thể
• Tăng cường nhận thức

ĐỐI PHÓ
• Thông tin khẩn cấp, rộng rãi
• Di tản dân và tài sản
• Tìm kiếm, cứu nạn

PHỤC HỒI
• Cứu trợ các nạn nhân
• Vệ sinh, phòng dịch
• Khôi phục sản xuất

3 TĂNG + 3 GIẢM TRONG QUẢN LÝ THIÊN TAI

TĂNG CƯỜNG 
MẠNG LƯỚI 
QUAN TRẮC 
THIÊN TAI

TĂNG CƯỜNG 
MỨC ĐỘ 

THÔNG TIN
RỘNG RÃI TĂNG CƯỜNG 

NHẬN THỨC 
CỘNG ĐỒNG

VỀ THIÊN TAI

GIẢM THIỂU
TỔN THẤT 

NHÂN MẠNG VÀ 
THƯƠNG TẬT GIẢM THIỂU

THIỆT HẠI 
TÀI SẢN VÀ 

CÔNG TRÌNH 

GIẢM THIỂU
NGƯNG TRỆ
HOẠT ĐỘNG

KINH TẾ - XÃ HỘI

QUẢN LÝ 
THIÊN TAI

TỔ CHỨC KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

ĐÁNH GIÁ THIÊN TAI

• Vị trí thiên tai – Phạm vi ảnh hưởng
• Số người chết và thương tích
• Tình trạng sức khoẻ và vệ sinh môi trường
• Thiệt hại nhà cửa và công trình công cộng
• Thiệt hại về nông nghiệp và hệ thống cung cấp lương thực và nước sạch
• Các ảnh hưởng xấu khác (xã hội, kinh tế, an ninh, rủi ro khác, ...)  

• Cứu trợ khẩn cấp: lương thực, thuốc men, lều trại, phương tiện, ... 
• Huy động: thanh niên địa phương, quân đội, các tổ chức xã hội, ...
• Kêu gọi trợ giúp: cấp địa phương, trung ương, các tổ chức quốc tế, ...

YÊU CẦU HỖ TRỢ
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HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM 

THEO WHO (Garcia, 2002) 

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM là một chuỗi các thiết bị và hành
động nhằm nhanh chóng đưa thông tin cần thiết khi có
những dấu hiệu thiên tai hoặc thảm họa có thể xảy ra, để có
những quyết định đối phó và hành động kịp thời. 

Hệ thống
quan trắc
trên không

Hệ thống
quan trắc
mực nước
trên dòng chảy

Hệ thống
thông tin đến
cộng đồng và
cơ quan

MỨC CẢNH BÁO Ý NGHĨA HÀNH ĐỘNG

Xanh Không có thiên tai, thảm họa xảy ra Dự phòng các cung ứng khẩn cấp. Xây dựng kế hoạch đối phó khẩn cấp

Vàng
Có thể xảy ra thiên tại, thảm họa. Cần
lưu ý tác động tiềm tàng của sự cố

Thường xuyên theo dõi hệ thống thời tiết và cập nhật tình hình cho
chính quyền

Cam 
Chắc chắn có rủi ro cho người và tài
sản do thiên tai/ thảm họa

Sẵn sàng ứng phó, bảo vệ tính mạng và tài sản, nếu cần, phải tổ chức di 
tản đến nơi an toàn

Đỏ Rủi ro cao cho sinh mạng và thiệt hại, 
đổ vỡ hệ thống vật chất Hành động khẩn cấp để bảo vệ nhân mạng và tài sản

Nguồn: Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. 
“Giới Thiệu về Phòng Ngừa Thảm Họa cho Học Sinh Tiểu Học”

https://www.cnc3.co.tt/press-release/met-office-moves-new-colour-coded-early-warning-system
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PHÒNG TRÁNH LỤT BÃO

• Theo dõi - dự báo và thông tin rộng rãi
• Phát triển hệ thống cảnh báo sớm lũ bão
• Củng cố công trình hồ chứa, đê, đập, cống, ...
• Dự trữ lương thực, thuốc men, nhiên liệu
• Chuẩn bị phương tiện khẩn cứu
• Di dời dân cư và tài sản

PHÒNG TRÁNH SẠT LỞ

• Lập bản đồ các vị trí có nguy cơ sạt lở
• Cắm biển cảnh báo sạt lở
• Di dời nhà và công trình xa nơi sạt lở
• Gia cố bờ sông, mái taluy, đồi núi dốc
• Hạn chế tốc độ tàu thuyền khi đến chỗ nguy cơ sạt lở
• Kiểm soát/ hạn chế khai thác cát gần nơi có sạt lở
• Trồng cây giữ đất

PHÒNG TRÁNH KHÔ HẠN

• Theo dõi - dự báo hạn
• Trữ nước với mọi phương tiện trữ nước
• Biện pháp tiết kiệm nước – cấp nước
• Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ
• Phục hồi và bảo vệ rừng
• Phòng cháy

PHÒNG TRÁNH SẤM SÉT

• Lập bản đồ cảnh báo sét

• Khi mưa dông, không đứng giữa đồng
trống, không đứng dưới gốc cây, trụ rơm, 
cột điện, cột antena, ống khói, không mang
các vật dụng kim loại, vật dẫn điện, ...

• Xây dựng các cột – khung thu lôi
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Phạm vi bảo vệ sét của cột thu lôi
Nếu cột thu lôi có chiều cao h  30 m thì H = 20h.
Nếu cột thu lôi có chiều cao h > 30 m thì H = 600 m.
(ha - độ cao hiệu dụng; hx - độ cao cần bảo vệ:  ha = h - hx)

 

H 

h 

ha 

hx 

3,5 ha 

Vùng thu sét 
100% 

Cột  
thu lôi 

Kim thu sét

Cọc tiếp đất

Lồng kim loại Công trình 

LỒNG FARADAY

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/public-safety-and-emergency-services/emergency-preparedness-response-recovery/embc/preparedbc/emergency_kit_vietnamese.pdf
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Màu đỏ = Nước lớn

Màu xanh = nước nhỏ

(Source: National Institute of Advanced 
Industrial Science and Technology, Japan)

Mô phỏng sự lan truyền
của trận động đất –
sóng thần ngoài khơi
đảo Sumatra, Indonesia 
năm 2004

42
(Source: National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA)

SỰ GIA TĂNG CHIỀU CAO SÓNG THẦN KHI TIẾN ĐẾN GẦN BỜ 

CÂU HỎI THẢO LUẬN:

Sau khi xem đoạn phim về
thảm họa sóng thần ở tỉnh
Acer, Indonesia, bạn suy
nghĩ sao về công tác phòng
tránh thiên tai?
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